
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG

học tại trường Huyện/ Thị Văn Anh Toán Tổng cộng

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1 030098 CAO NGỌC THIÊN ÂN Nam 27/03/2009 TP. Hồ Chí Minh THCS Chu Văn An Thủ Dầu Một 03 0987477937 083209007514 6.00 5.30 5.50 16.80

2 050055 ĐINH THÁI BẢO Nam 19/06/2009 Bình Dương THCS Tương Bình Hiệp Thủ Dầu Một 05 1 DT 0985673320 074209005143 8.00 6.70 8.50 24.20

3 050091 NGUYỄN HỮU TRIỀU CA Nam 21/09/2009 Bình Dương THCS Nguyễn Viết Xuân Thủ Dầu Một 05 0933407920 074209000302 7.00 4.80 5.00 16.80

4 030181 NGUYỄN PHƯƠNG DUY Nam 10/08/2009 Bình Dương THCS Phú Mỹ Thủ Dầu Một 03 0383744739 074209005081 7.25 4.30 5.00 16.55

5 060252 PHẠM KHÁNH HIỀN Nữ 13/11/2009 Bình Dương THCS Bình Phú Bến Cát 06 0919109609 070309005780 8.25 8.60 5.25 22.10

6 020297 NGUYỄN MINH HIẾU Nữ 15/04/2009 Quảng Ngãi THCS Chu Văn An Thủ Dầu Một 02 0914120114 051309008966 6.75 5.70 4.25 16.70

7 020353 TRẦN MINH HƯNG Nam 22/09/2009 TP. Hồ Chí Minh THCS Chu Văn An Thủ Dầu Một 02 0918340856 074209011072 5.50 5.80 5.50 16.80

8 020375 NGUYỄN PHÚC KHANG Nam 02/03/2009 Bình Dương TH-THCS-THPT Việt Anh 3 Thủ Dầu Một 02 0903878666 079209009178 7.25 6.30 3.75 17.30

9 050274 NGUYỄN LÊ ĐỨC KHANG Nam 16/08/2009 Bình Dương THCS Trần Bình Trọng Thủ Dầu Một 05 0368854789 074209010143 7.25 5.40 5.75 18.40

10 010368 DƯƠNG ĐĂNG KHOA Nam 27/08/2009 TP. Hồ Chí Minh THCS Hiệp An Thủ Dầu Một 05 0907840078 079209051723 8.00 6.20 6.00 20.20

11 050312 LÊ ĐÌNH KIỆT Nam 08/05/2009 TP. Hồ Chí Minh THCS Bình Phú Bến Cát 05 0336092927 038209010681 7.00 5.40 7.00 19.40

12 050334 NGUYỄN HOÀNG TRÚC LÂM Nữ 23/10/2009 Bình Dương THCS Phú Cường Thủ Dầu Một 05 0835751533 074309000293 8.00 5.10 4.50 17.60

13 050336 TRẦN HỒ HOÀNG GIA LÂM Nam 22/09/2009 Bình Dương THCS Trần Bình Trọng Thủ Dầu Một 05 0829739354 074209007469 7.25 7.20 7.75 22.20

14 050337 NGUYỄN THỊ THU LÊ Nữ 23/02/2009 Bình Dương THCS Nguyễn Văn Cừ Thủ Dầu Một 05 0816561231 074309001108 8.50 8.40 5.50 22.40

15 020476 TRẦN KHÁNH LINH Nữ 02/02/2009 TP. Hồ Chí Minh THCS Chánh Nghĩa Thủ Dầu Một 02 0933854802 074309004960 6.75 6.00 4.50 17.25

16 050347 LÊ THỊ THÙY LINH Nữ 10/11/2009 Nghệ An THCS Tương Bình Hiệp Thủ Dầu Một 05 0865282038 040309001433 8.25 6.20 5.00 19.45

17 050382 TRỊNH GIA MẪN Nam 14/06/2009 Bình Dương THCS Định Hòa Thủ Dầu Một 05 0945981576 074209000883 8.00 3.80 6.00 17.80

18 030602 NGUYỄN THÀNH NAM Nam 08/09/2009 Bình Dương THCS Phú Mỹ Thủ Dầu Một 03 0918143823 074209002600 6.25 3.60 6.50 16.35

19 050416 NGUYỄN THANH NAM Nam 02/12/2009 Bình Dương THCS Hiệp An Thủ Dầu Một 05 0945195519 074209009170 5.75 5.80 6.25 17.80

20 050530 TRẦN HUỲNH NHƯ Nữ 23/04/2009 TP. Hồ Chí Minh THCS Hiệp An Thủ Dầu Một 05 0934038454 094209001663 8.75 7.30 8.00 24.05

21 010708 NGUYỄN VIỆT PHÁP Nam 18/01/2009 Hà Nam THCS Tương Bình Hiệp Thủ Dầu Một 05 0906710079 035209010028 6.25 9.10 7.50 22.85

22 010726 HỒ HỮU TẤN PHÚ Nam 17/12/2009 Bình Dương THCS Hiệp An Thủ Dầu Một 05 0333087591 074209007487 7.50 8.20 8.75 24.45

23 020763 TRẦN VINH QUANG Nam 27/07/2009 TP. Hồ Chí Minh THCS Phú Cường Thủ Dầu Một 02 1 DT 0918598317 074209010725 5.75 8.50 2.75 18.00

24 020784 LÊ NGUYỄN KHÁNH QUỲNH Nữ 10/10/2009 Bình Dương THCS Nguyễn Thị Minh Khai Thủ Dầu Một 02 0356735771 074309001087 7.00 2.80 8.00 17.80

25 050602 PHAN MINH SANG Nam 13/09/2009 Bình Dương THCS Tương Bình Hiệp Thủ Dầu Một 05 0879612673 074209010690 7.75 7.50 4.75 20.00

26 020810 NGUYỄN DUY TÂN Nam 10/02/2009 TP. Hồ Chí Minh THCS Chu Văn An Thủ Dầu Một 02 0931484868 074209010467 6.75 7.40 3.50 17.65

27 050778 VŨ ĐỨC TUẤN TÚ Nam 09/06/2009 Bình Dương THCS Nguyễn Viết Xuân Thủ Dầu Một 05 0369849363 035209000351 6.75 5.90 5.00 17.65

28 021043 NGUYỄN THỊ NGỌC VÂN Nữ 29/05/2009 Bình Dương THCS Nguyễn Thị Minh Khai Thủ Dầu Một 02 0896850325 074309008509 7.50 5.00 3.75 16.25

29 021045 VÕ HOÀNG KHÁNH VÂN Nữ 19/02/2009 TP. Hồ Chí Minh THCS Chu Văn An Thủ Dầu Một 02 0989619878 074309004006 6.00 6.10 4.50 16.60

30 031109 LÊ ĐOÀN THANH VY Nữ 06/04/2009 Bình Dương THCS Nguyễn Viết Xuân Thủ Dầu Một 03 0942321323 074309000077 7.50 5.20 4.00 16.70

Danh sách có 534 thí sinh./.

TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 CHƯA ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

TT SBD Họ và Tên
Giới 

tính
Ngày sinh

Nơi sinh

(Tỉnh hoặc 

Thành phố)

Năm lớp 9 Điểm

NV1

Điểm 

Ưu 

tiên

Ghi chú

Ưu tiên 

gì?

Số điện thoại CCCD/Mã ĐD


